
 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 8  

PHẦN LỊCH SỬ  (Ôn lại kiến thức các bài: Bài 1 đến bài 5)  

*Tự luận  

Câu 1: Trình bày những hiểu biết của em về cuộc CMTS Anh ( Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, 

ý nghĩa, tính chất, đặc điểm chính). Tại sao nói đây là cuộc cách mạng không  triệt để. 

Câu 2: Có ý kiến cho rằng: Xã hội loài người chuyển từ văn minh nông nghiệp sang văn minh 

công nghiệp là nhờ cách mạng công nghiệp”. Em đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 

*Trắc nghiệm  

- Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là gì? 

- Ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp là gì? 

- Cuộc cách mạng nào được coi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình và triệt để nhất?  

- Điểm giống của Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc 

Mỹ, Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là ? 

- Vì sao việc phát minh ra máy hơi nước được coi là thành tựu tiêu biểu nhất? 

- Những tác động của cách mạng công nghiệp về kinh tế là gì? 

- Ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp là gì? 

- Vì sao Đông Nam Á trở thành mục tiêu xâm lược của các nước tư bản phương Tây? 

- Đến cuối thế kỉ XIX, nước nào là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á giữ được độc lập? 

- Tình hình kinh tế của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây có gì nổi 

bật? 

- Đất nước Đại Việt bị chia cắt thành 2 đàng, lấy sông nào làm giới tuyến? 

II. Phần Địa lí ( Ôn lại kiến thức các bài: Bài 1 đến bài 3 ) 

Câu 1: Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Việt Nam ? 

Câu 2: Phân biệt sự khác nhau về vị trí ,giới hạn và đặc điểm của  vùng núi Đông Bắc với Tây 

Bắc, Trường Sơn Bắc với Trường Sơn Nam? 

Câu 3: Nêu ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với khai thác  kinh tế ở khu vực đồng bằng? 

Câu 4 : Trình bày đặc điểm địa hình đồng bằng sông Hông và đồng bằng sông Cửu Long ? 

Câu 5: Trình bày và giải thích đặc điểm chung của khoáng sản Việt Nam ? Nêu các giải pháp 

nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản? 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 NĂM HỌC 2023-2024  

I. TRẮC NGHIỆM:  

Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam 

Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa 

Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo 

II TỰ LUẬN 

- Ôn tập lại khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa các đơn vị kiến thức trong chủ đề bài học 

- Biết vận dụng để giải quyết các tình huống. 



 

Các bài tập tham khảo: 

Câu 1 : Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới có ý nghĩa quan 

trọng, Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về một số nhận định sau:  

a) Không có nền văn hóa lớn và nền văn hóa nhỏ, chỉ có các nền văn hóa khác nhau. 

b) Sử dụng pha trộn nhiều ngôn ngữ khi giao tiếp là thể hiện sự sành điệu, thức thời. 

Câu 2 :  Trong giờ làm việc nhóm, bạn A nói riêng với bạn B: “Nhóm mình có bạn H học giỏi 

nên chúng mình không cần suy nghĩ hay làm gì đâu, vì đã có bạn H làm hết rồi”. 

a) Theo em, lời nói của bạn A như vậy có đúng không? Vì sao? 

b) Nếu em là bạn B, em sẽ nói gì với A? 

Câu 3 : Là du học sinh, vào dịp Tết cổ truyền, bạn N cùng nhóm bạn tổ chức các hoạt động Tết 

theo truyền thống của người Việt ngay tại xứ người như: gói bánh chưng, bánh tét; trang trí hoa 

mai, hoa đào; mặc trang phục áo dài;... Đối với bạn N, dù ở nơi đâu thì Việt Nam vẫn luôn trong 

trái tim mình. 

Hãy nêu biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc qua việc làm của các nhân vật 

trong các trường hợp trên: 

Câu 4: Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, những giá trị tốt đẹp của văn hoá, con 

người Việt Nam ngày càng lan tỏa, chuyển hoá thành sức mạnh, tạo thành động lực để chúng ta 

vượt qua khó khăn, thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy lùi được dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, 

bảo đảm an sinh xã hội. 

- Em hãy trình bày giá trị của các truyền thống dân tộc Việt Nam được thể hiện trong đại 

dịch Covid - 19. 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 8 

------------------------------ 

Toàn bộ nội dung kiến thức từ tuần 1 đến hết tuần 7 

Phần I: Đọc hiểu văn bản 

* Các văn bản trong và ngoài chương trình: 

- Chủ đề: Câu chuyện lịch sử, Vẻ đẹp cổ điển, Lời sông núi.  

- Thể loại: Truyện lịch sử; thơ thất ngôn bát cú Đường Luật, tứ tuyệt Đường luật, Văn bản nghị 

luận. 

* Một số dạng câu hỏi đọc - hiểu 

- Nhận biết một số yếu tố của truyện lịch sử như: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ… 

- Nhận biết một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt Đường luật như: Bố cục, 

niêm, luật, vần, nhịp, đối. 

- Nhận biết và phân tích chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc qua 

hình thức nghệ thuật của văn bản; tình cảm cảm xúc của người viết thể hiện qua văn bản. 

- Nhận biết và phân tích luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng và mối quan hệ của các yếu tố đó 

trong văn bản nghị luận.  

- Phân tích tác dụng của yếu tố nghệ thuật trong văn bản. 

- Cảm thụ chi tiết, hình ảnh, nghệ thuật đặc sắc trong văn bản. 

Phần II: Thực hành Tiếng Việt 

* Nắm vững kiến thức về các đơn vị kiến thức Tiếng Việt đã học: 

- Biệt ngữ xã hội 

- Từ ngữ địa phương 

- Từ tượng hình, từ tượng thanh 

- Đảo ngữ 



 

* Dạng câu hỏi: Nhận biết, sử dụng, phân tích tác dụng, ý nghĩa của các đơn vị Tiếng Việt trên 

trong văn bản. 

Phần III: Thực hành viết  

- Viết đoạn văn NLXH ngắn trình bày suy nghĩ về một vấn đề rút ra từ văn bản. 

- Viết bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội đã để lại cho bản thân nhiều suy nghĩ 

và ấn tượng.  

- Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học. 

 

REVISION FOR THE MID-FIRST TERM TEST – GRADE 8 

SCHOOL YEAR: 2023-2024 

A. THEORY: 

I. Vocabulary: Leisure activities, Life in the countryside, Teen school clubs, teens’use of social media and 

teen stress. 

II. Pronunciation: Sounds: /u:/, /ʊ/, /ə/, /ɪ/, /ʊə/ and /ɔɪ/ 

III. Grammar structure: 

1. 1. Verbs of liking and disliking. 

2. 2. Comparative adverbs. 

3. 3. Simple sentences and compound sentences 

 

B. PRACTICE 

Exercise 1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. 

1. A. venture  B. future  C. mature  D. culture 

2. A. tour  B. scour  C. hour  D. sour 

3. A. curious  B. plural  C. during  D. pure 

4. A. soil  B. hoist  C. choir  D. voice 

5. A. endure  B. fury   C. cure   D. bury 

6. A. choose  B. cool   C. good  D. tool 

7. A. June  B. bull   C. truth  D. flu 

8. A. woman  B. who   C. move  D. lose 

9. A. pudding  B. push  C. cushion  D. include 

10. A. wood  B. moon  C. soon  D. loose 

11. A. activity   B. sick   C. think   D. city 

12. A. busy   B. picturesque  C. support   D. campus 

13. A. orange   B. village   C. buffalo   D. cabbage 

14. A. begin   B. women   C. harvest   D. entertainment 

15. A. police   B. cover   C. collect   D. combine 

16. A. choose   B. look   C. spoon   D. food 

17. A. truth   B. June   C. cushion   D. conclusion 

18. A. again   B. company   C. woman   D. villager 

19. A. mixture  B. leisure   C. lure    D. lecture 

20. A. choice   B. join    C. going   D. noise 

 

Exercise 2. Choose the word A, B, C, or D whose main stress is different from the others in the 

group. 

1.  A. relaxing B. traveling C. visiting D. listening 

2.  A. dislike B. detest C. fancy D. prefer 

3.  A. library B. museum C. melody D. favourite 

4.  A. protection B. addicted C. computer D. goldfish 

5.  A. volleyball B. weather C. winter D. vacation 

6.  A. climbing B. canoeing C. cricket D. cycling 

7.  A. computer B. protection C. volunteer D. musuem 

8.  A. adore B. enjoy C. prefer D. listen 

9.  A. especially B. community C. activity D. absolutely 



 

10. A. skateboard B. sticker C. adore D. leisure  

11. A. charade B. transport C. expect D. paddy 

12. A. popular B. calculus C. beehive D. disturb 

13. A. harvest B. collect C. peaceful D. whisper 

14. A. opportunity B. inconvenient C. facility D. optimistic  

15. A. activity B. traditional C. majority D. population 

16. A. teenager  B. enjoyment  C. concentrate  D. countryside 

17. A. connect  B. advise  C. focus  D. discuss 

18. A. stressful  B. success C. pressure  D. leader 

19. A. pressure  B. decision  C. friendship  D. guidance 

20. A. account  B. website  C. bully  D. teamwork 

 

Exercise 3. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. 

1. Tom loves ______ with his new pen friends in Vietnamese.           

 A. chat    B. chatting    C. both B and D  D. to chat  

2. Did you _______ listening to fairy tales when you were a child?                                                                         

  A. fancied   B. adored    C. fond of    D. adore 

3. My students don’t mind ______ English stories, some even adore doing it.                                                      

 A. reading   B. read    C. to read    D. listening 

4. Minh ______ to play football, and so does his brother.                                                                       

 A. likes   B. enjoys   C. fancies   D. detest. 

5. Mai’s foreign friends fancy ______ museums when they are in Vietnam.                                                              

 A. visits    B. to visit    C. of visiting    D. visiting 

6. My dad is hooked on news or football matches while my mum ______ watching fashion shows.                                               

 A. interested in   B. fond of    C. prefer to    D. enjoys 

7. Mai enjoys ______ to music, especially pop music in her free time. 

 A. hearing  B. playing   C. listening   D. talking 

8. My grandparents love_very much. There are lots of beautiful flowers and fresh vegetables in their 

garden. 

 A. doing garden   B. doing gardening  C. do gardening  D. to do garden 

9. You should avoid ______ too much TV. It’s not good for your eyes. She feels relaxing. 

 A. seeing    B. looking   C. watching   D. glancing 

10. Nga likes ______ with her close friend on Saturday evenings. 

 A. window shop  B. window to shop  C. window shopping  D. window 

shops 

11. We really enjoyed flying kites over the green rice ________ during our picnic last year. 

 A. facilities   B. hays    C. fields    D. collections 

12. We are looking forward to a bumper _______. 

 A. lighthouse   B. village    C. countryside   D. crop 

13. I used to go _______ buffaloes when I was small. 

 A. herding  B. swimming    C. hiking   D. cooking 

14. They _______ the boxes into the trucks. 

 A. harvested   B. loaded   C. caught    D. observed 

15. _______ is often the hardest but the most important time to people living in the countryside.  

 A. Tet holiday   B. Harvest time   C. Daylight    D. Travelling 

time  

16. It is _______ in the city than it is in the country. 

 A. noisily                    B. more noisier          C. noisier                    D. noisy 

17. The English test was _______ than I thought it would be. 

 A. the easier               B. more easy             C. easiest                     D. easier 

18. English is thought to be _______ than Math. 

 A. harder                     B. the more hard       C. hardest                    D. the hardest 

19. Her office is _______ away than mine. 

 A. father                      B. more far               C. farther                     D. farer 

20. The streets in cities are _______ than those in the countryside.  



 

 A. crowded   B. more crowded   C. crowdeder    D. less 

crowded 

21. She wants to _______ the club to connect with new friends. 

  A. cook   B. browse   C. join    D. log 

22. We _______ the school website to find the school activities. 

  A. focus   B. thank   C. deny   D. browse 

23. I log _______ to my Facebook account to post my photos and chat with everyone. 

  A. on   B. about   C. with    D. at 

24. My father is an engineer, _______ he often has to work away from home. 

  A. and   B. or    C. but    D. so 

25. This year the Mid-Autumn Festival falls on the next Sunday,_ I can go home and reunite with my 

family 

  A. and   B. or    C. but    D. so 

26. Would you like to drink milk tea_______ coffee? 

  A. or   B. otherwise   C. so    D. therefore 

27. Ann is very sensitive; _______, you shouldn’t comment on his new shoes. 

  A. but   B. therefore   C. however   D. so 

28. My mother is occupied in her job, _______ she tries to make time for me. 

  A. and   B. or    C. but    D. so 

29. I am learning English _______ I want to get a good job after school. 

  A. but   B. because   C. so    D. therefore 

30. Do you want to join us _______ do you want to leave now? 

  A. and   B. or    C. but    D. so 

 

Exercise 4. Find and correct the mistakes 
1. What he detests to do is going to work at weekends.    

     A. to do        B. detests            C. weekends                  D. going 

2. All the girls in my class are a big fan of SNSD girl- band 

     A. girls                          B. are           C. a big fan                             D. girl- band   

3. Going fishing alone is one of my Dad’s favorite leisure activity.    

     A. Going fishing               B. is             C. my Dad’s                          D. leisure 

activity 

4. She sings that song much more better than I do.    

     A. sings                           B. more better           C. much                                D. do 

5. I think that she wouldn’t mind to go to the night party with you, surely.    

     A. to go                           B. night party           C. wouldn’t mind                   D. surely 

6. I am not sure who lives happier: nomads or city dwellers. 

 A. who          B. lives           C. happier                            D. city 

dwellers 

7. A camel runs much more slowly as a horse. 

 A. A                B. runs          C. much                          D. as 

8. City people seem to react quickly to changes than in the countryside. 

 A. seem             B. quickly                 C. than                                  D. the 

9. My father used to hate eat sea food, but now he likes doing it. 

 A. used   B. eat    C. but    D. doing  

10. How many water do you drink everyday?  

 A. How many           B. do    C. drink   D. everyday 

11. Mi loves playing sport, so his brother hates it. 

 A. loves   B. sport   C. so     D. hates 

12. Farmers should plough their fields carefully; however, they will not have a bumper crop. 

A. plough   B. carefully   C. however   D. have 

13. If you don’t do your homework more careful, you won’t get good marks.  

A. don’t   B. careful   C. won’t   D. marks 

14. In his free time, my grandpa enjoys to catch fish and feeding pigs.  

A. In   B. free time   C. to catch   D. feeding pigs 



 

15. She hates use Facebook Messenger to discuss schoolwork.  

A. use   B. to    C. discuss   D. schoolwork 

 

Exercise 5. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in 

meaning to the underlined word(s) in each of the following question. 

1. She hates talking with him about what he likes. 

 A. likes B. detests C. enjoys D. love 

2. You do leisure activities in your free time and they make you feel satisfied. 

 A. pleased B. dissatisfied C. tired D. bored 

3. You can enjoy great Vietnamese seafood in Ha Long Bay. 

 A. dislike B. like C. hate D. detest 

4. Nam enjoys going to the cinema in his free time. 

 A. leisure time B. favorite activity C. summer holiday D. this weekend 

5.I am certain that he will be satisfied with my DIY project. 

 A. uncertain B. sure C. unreliable D. unsure 

6.  Nomadic people live in a ger. It keeps them cool in summer and warm in winter. 

 A. house            B. circular tent          C. cave                  D. yatch 

7.  The nomads move two or three times a year to look for new pastures  

 A. food B. places C. grasslands D. lifestyles 

8. life in the city is more exciting than in the country.  

 A. boring B. interesting C. convenient D. beautiful 

9. That village is very peaceful, so we like to live there.  

 A. noisy B. quiet C. boring D. skillful 

10. I don’t like living in the country. 

  A. dislike B. hate C. enjoy D. A and B are 

correct 

11. When someone tries to log into some of your Tik Tok accounts, the system will send you a 

notification. 

 A. notice B. media C. midterm test D. stress   

12. The pressure from my parents and friends makes me feel very stressed. 

 A. stress B. competition C. schoolwork  D. leader  

13. Many teenagers find themselves unable to go a few minutes without checking their social media 

accounts, resulting in a compulsive behavior that negatively impacts their daily lives. 

 A. men B. youths C. children D. boys   

14. She has a habit of posting pictures of herself on Facebook every day, which annoys everyone. 

 A. checking B. uploading C. updating D. browsing 

15. To concentrate on my work, I make a conscious effort to silence my phone and avoid logging on to 

any social media accounts. 

 A. advise B. discuss C. focus D. upload 

 

Exercise 6. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in 

meaning to the underlined word(s) in each of the following question. 

1. My DIY project is to make some new bookshelves this summer. 

 A. old B. big C. small D. giant 

2. Too much texting can be harmful to our health. 

 A. harmless B. dangerous C. unsafe D. poisonous 

3. I fancy hanging out with my friends. 

 A. love B. hate C. like D. adore 

4. I like hanging out with the girl next door. 

 A. dislike B. love C. adore D. enjoy 

5. Playing soccer is good for your health. 

 A. excellent B. bad C. beneficial  D. nice 

6. The life in the countryside is very quiet and relaxing 

 A. noisy B. exciting C. modern D. hard 

7. City people seem to react more quickly to changes than country people. 



 

 A. noisy B. slow C. slowly D. fast 

8. A buffalo ploughs better than a horse. 

 A. well B. bad C. badly D. worse 

9. This exercise is more difficult than that one. 

 A. easy B. boring C. good D. easily 

10. Life in the city is more convenient and exciting than life in the country. 

 A. inconvenient B. more inconvenient C. slow D. A and B are 

correct 

11. When I log on to my computer, the first thing I do is open my Facebook account to catch up on the 

latest updates from my friends and family. 

 A. log out B. cross over C. focus on D. keep up with 

12. Instagram is enjoyable. I feel very happy when someone likes my photos that I uploaded. 

    A. bored B. happy C. peaceful D. quiet 

13. Mary is into making crafts. She should participate in the arts and crafts club at school. 

    A. good at B. not keep in touch C. famous for D. not take part in 

14. YouTube is one of the most popular social media sites nowadays. 

 A. collective B. enjoyable  C. uncommon D. user-friendly  

15. Teen social media addiction can negatively impact offline relationships, as teens may become 

socially isolated and have difficulty engaging in face-to-face interactions due to their preoccupation with 

online interactions. 

 A. impressively B. positively  C. attractively D. nearly  

 

Exercise 7. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to 

complete each of the following exchanges. 

1.  - Nga : Would you like to hang out with me?  - Hoa: “________” 

 A. Yes, I’d like B. No, I don’t like C. Yes, I’d love to D. Never mind 

2. - An: Do you like going out?  - Lan: “________” 

 A. Yes, I do B. No, I like going out C. Yes, I don’t like D. Yes, I like 

3. - Na: Which leisure activity is more exciting, doing DIY or making crafts?  - Anh: “________” 

 A. I think doing DIY is  B. I don’t know. It may be doing DIY 

 C. Doing DIY is more exciting than making crafts D. All are correct. 

4.  - Ann: “What do you usually do on Sundays?”  - Mary: “________” 

 A. I used to drive to work B. I’m not doing anything 

 C. I usually sleep until noon D. I’d be sleeping all day. 

5. What do you think of a book? “________” 

    A. That’s right B. No, it not C. It’s right D. Oh, excellent 

6. - Lan: “Have you ever ridden a cart?”  - Nam: "_______" 

 A. Yes, we do. B. That’s a good idea.          C. No, but I’d like to. D. Not at all. 

7. - Nick: You’ve made new friends? - Aly: "_______" 

 A. Yes, I did.     B. Yeah- right on the first day.      C. Yes, please. D. You’re welcome. 

8. - Ba: "Why don’t we take a trip to my home town?" - Nam: "_______" 

 A. Yes, we do. B. That’s a good idea.          C. Not at all. D. You’re welcome. 

9. - Nick: "How is your stay there?" - Nam: "_______" 

 A. Yes, please. B. So exciting.           C. Never mind. D. Sure 

10. - Lan: "What are you doing there?" - Nam: "_______" 

 A. Lots of things. B. Good idea.   C. Ok.         D. Not at all. 

11. Tom: How about playing a game of chess? Mai: _____________ 

A. No, that's a waste of time   B. I’d love to. But I have to finish my homework 

first 

C. Chess is interesting to play   D. I’m sorry. Don’t ask me to do that  

12. Mai: _____________?   Ann: Yes, certainly. 

A. Can I join you in this game   B. Will I join you in this game 

C. Shall you join us in this game   D. Should you join us in this game 

13. Nick: Could you tell me how I can deal with a bully?  Mi: _____________. 

A. That’s very kind of you. Thanks  B. Who's he? I don’t know him 



 

C. You should talk to your parents about him D. You shouldn’t talk to your parents about him  

14. Teacher: Would you like to discuss the causes of your stress in our forum? Student: 

_____________ 

A. No, I would B. That's a good idea      C. Yes, I would join the forum D. That’s very kind of 

you 

15. Minh: ________? Tom: Certainly. Go past this building, then turn left. It’s right in front of you 

there. 

A. Could you show me the way to the library, please     B. Would you showing me the way to the library  

C. Should you show me the way to the library, please     D. May you show me the way to the library, 

please 

 

Exercise 8. Read the text and mark the sentences as True (T) or False (F).  

A hobby is a regular activity that is done for enjoyment, typically during one’ leisure time. Hobbies can 

include collecting themed items and objects, engaging in creative and artistic pursuits, playing sports, or 

pursuing other amusements. By continually participating in a particular hobby, one can acquire substantial 

skill and knowledge in that area. Hobby is something that a person develops from childhood, more 

specifically during primary school, to late life. We can never predict when we develop interests in new 

things and have a likeness towards it. 

In this busy daily schedule, we all get so busy in our life routine that sometimes we forget to give out time 

for our hobbies. Indulging in a hobby is actually good for a sound health. We all need a time of leisure for 

ourselves and that particular time is when we like to do something that gives us immense happiness. 

 (Source: Adapted from Tip Top Lifestyle) 

 T F 

1. A hobby is often done in one’s free time.   

2. People can gain skills and knowledge through taking up a hobby.   

3. A hobby is mostly developed from the age of two to three.   

4. It’s difficult to predict one’s new hobby development.   

5. Involving in a hobby negatively affects one’s health.   

 

Exercise 9. Read the following passage and circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct 

word or phrase that best fits each of the numbered blanks. 

 Poor farmers use the (1) __________ land over and over. The land also needs a rest so that it (2) 

__________ be better and ready for the following crop. (3) __________ farmers must have food to support 

their lives. They cut down (4) __________ for firewood and for soil. In some areas where all trees are (5) 

__________, the land becomes a desert. No one wants to live in the desert, but people still need wood to 

prepare for their meals and warm them up in the winter. It’s hard to (6) __________ the awareness of the 

poor to save the environment for the future. 

1. A. similar B. same C. likely D. alike 

2. A. will B. have C. used to D. seems 

3. A. Therefore B. However C. So D. Moreover 

4. A. trees B. plants C. bushes D. leaves 

5. A. disappeared B. gone C. done D. made 

6. A. seems B. rise C. raise D. height 

 There are many reasons why it (1) _______ important to have a hobby. It will give you a pleasure (2) 

_______ help you relax. Many old people enjoy gardening. They (3) ____ a lot of trees and vegetables, so 

they can sell them for some money. In addition, a hobby can help you connect with other people. If you 

like (4) ____ stamps, you can join a stamp club to share your albums with other collectors. If your hobby 

is carving eggshells, you can give your products to your friends (5) ____ gifts. 

1.  A. have B. do C. are         D. is 

2.  A. and B. but C. or                D. so 

3.  A. grows B. to grow C. growing                D. grow 

4.  A. gardening  B. playing C. selling               D. collecting 

5.  A. as B. for C. in                D. with 



 

3  The first major cause for stress is school. Test (1) _______, trying to achieve excellent grades, starting 

a new school, trying to fit in, those can cause stress school, stress cannot be always (2) _______, some 

will cause pressure that will cause one (3) _______work harder. But mainly stress leads to headaches, lack 

of concentration, forgetfulness or stomachaches. I understand these past couple weeks I have (4) 

_______more stress than I ever have left before. I had these those school comp paper due, Seneys huge 

test coming up, and semester tests in general. (5) _______, school is a major source for stress. 

1. A. took                    B. take                          C. taking                     D. taken 

2. A. good                   B. terrible                    C. interesting               D. bad-tempered 

3. A. by                      B. in                              C. with                         D. to 

4. A. removed             B. undertaken               C. gone                        D. flown 

5. A. Summary B. In addition C. Moreover D. Add to 

 

Exercise 10: Read the following passage and circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct 

answer to each of the questions.  

 Almost everybody has some kinds of hobby. My hobbies are listening to music and watching 

television.  

I am very fond of music. When I am free, I often listen to my favorite songs from an old cassette recorder. 

At weekends, I usually go to music shops in the downtown areas to buy good CDs. Of the famous pop 

singers, I prefer Frank Sinatra, Elvis Presley, Madonna and Paul McCartney. I also spend an hour after 

dinner watching news and documentary programmes. I particularly enjoy the programme '' The World 

Here and There '' because it broadens my knowledge of nature and human civilizations.  

I think that my hobbies are very useful. They widen my knowledge, relax my mind, and make me feel 

better about myself. 

1. The writer’s hobbies are _______. 

 A. listening to music and playing games. B. playing games and watching TV. 

 C. watching TV and listening to music. D. reading books and playing games. 

2. The writer often listens to his favorite songs from _______. 

 A. a cassette recorder B. a laptop C. a mobile phone  D. a computer 

3. What does he usually do at weekends? 

 A. He usually listens to music with his friends. B. He usually stays at home and listens to music. 

 C. He usually listens to music at music shops. D. He usually goes downtown to buy CDS. 

4. Why does he enjoy the programme “The World Here and There”? 

 A. Because he can see his most famous singers. B. Because it widens his knowledge. 

 C. Because it contains some music programmes. D. Because he prefers to listen to Paul Cartney. 

  Living in the country is something that people from the city often dream about. However, in reality, it 

has both advantagesand disadvantages. 

 There are certainly many advantages to living in the country. First, you can enjoy peace and quietness. 

Moreover, people tend to be friendlier. A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for 

young children. 

 However, there are certain disadvantages or drawbacks to life outside the city. First, because there are 

fewer people, you are likely to have few friends. In addition, entertainment is difficult to find, particularly 

in the evening. Furthermore, the fact that there are fewer shops and services means that it is hard to find 

jobs. 

 In short, it can be seen the country is more suitable for some people than others. On the whole, it is 

often the best for those who are retired or who have young children. In contrast, young people who have 

a career are better provided in the city. 

1. According to the passage, living in the country has ________. 

 A. only good points  B. only bad points  

 C. both good and bad points D. no disadvantages 

2. How many advantages does living in the country have? 

 A. two B. three C. four  D. no 

3. Living in the country is safer for young children because ________. 

 A. there is less traffic B. there are few shops C. there are fewer people    D. there are few 

services 

4. Which of the following statements is NOT true according to the passage? 



 

 A. People in the country tend to be friendlier than people in the city. 

 B. It’s hard to find entertainment in the country.  

 C. There are fewer shops and services in the country. 

 D.The country is only suitable for retired people. 

5. Having few friends is ________. 

 A. one of drawbacks to life in the country B. the only disadvantage to living in the 

countryside 

 C. one of certain drawbacks to life outside the city D.one of certain advantages to life outside the 

city 

 

Exercise 11. Rewrite the following sentences without changing their original meanings. 

1. I am interested in learning English. 

  I like  _________________________________________________________________________ 

2. Lan likes using the computer best in her free time 

  Lan's favorite  __________________________________________________________________ 

3. I am interested in going camping with my close friends. 

  I fancy  ________________________________________________________________________ 

4. Mr. Pike is a big fan of water polo. 

  Mr. Pike is fond  ________________________________________________________________ 

5. It is not a problem to me whether I have to pick her up to the cinema or not. 

  I don’t mind  ___________________________________________________________________ 

6. John cannot bear listening to such kind of noisy music. 

  John dislikes  ___________________________________________________________________ 

7. Watching historical films is very interesting to my younger brother. 

  My younger brother enjoys  ________________________________________________________ 

8. It is really interesting for him to talk with his music teacher about jazz. 

  He fancies  _____________________________________________________________________ 

9 He uses all his free time to look after his garden. 

  He spends ____________________________________________________________________  

10. Making crafts or collecting things like stamps and coins are very interesting.  

      It’s very   

11. Tim is older than Sarah.    

  Sarah  _________________________________________________________________________ 

12. Our house is large than yours.   

  Your house  ____________________________________________________________________ 

13. Bill is not as tall as David.    

  Bill  __________________________________________________________________________ 

14. Jack’s marks are worse than mine.  

  My marks  _____________________________________________________________________ 

15. This book is the same price as that one.  

  That book is  ___________________________________________________________________ 

16. Your bike is slower than mine.   

  My bike is  _____________________________________________________________________ 

17. My house is bigger than your house. 

  Your house  ____________________________________________________________________ 

18. The black car is cheaper than the red car. 

  The red car  ____________________________________________________________________ 

19. This film is more interesting than that one. 

  That film  ______________________________________________________________________ 

20. My kitchen is smaller than yours. 

  Your kitchen  

 

Exercise 12: Complete the sentences with suitable forms of the adverbs given in the brackets. 

1. Nick is a careful write than Phuc.   (carefully) 

  Nick writes essays  _______________________________________________________________ 



 

2. A snail is slower than a crab.   (slowly) 

  A snail moves  __________________________________________________________________ 

3. My father’s explanation about the subject was clearer than my brother’s.  (clearly) 

  My father explained the subject  ____________________________________________________ 

4. My cousin is a better singer than I am.   (well) 

  My cousin sings  ________________________________________________________________ 

5. Phong is a faster swimmer than Phuc.   (fast) 

  Phong swims   

 

Exercise 13: Write compound sentences using the conjunctive adverb in brackets  

1. He was very tired. He went on walking.  (nevertheless) 

  ______________________________________________________________________________ 
2. She first disagreed to join our journey. She changed her mind later.  (however) 

  ______________________________________________________________________________ 
3. We will have five days off this holiday. It is preceded by a couple of weekends.  (moreover) 

  ______________________________________________________________________________ 
4. Please increase the air-conditioner’s temperature. We will be frozen in here.  (otherwise) 

  ______________________________________________________________________________ 
5. I was ill yesterday. I could not come.  (therefore) 

  ______________________________________________________________________________ 
6. Austin studied a lot. He got great results. 

 (consequently) 

  ______________________________________________________________________________ 
7. I don’t want to come out now. I must review my lesson.  (besides) 

  ______________________________________________________________________________ 
8. She will not come back until Monday. During that time, what do we do?  (meanwhile) 

  ______________________________________________________________________________ 
9. It’s no trouble at all. It’s a great pleasure to know your tradition.  (on the 

contrary) 

  ______________________________________________________________________________ 
10. The coffee shop provides free Wi-Fi. There are several highspeed cable ports.  (in addition) 

  ______________________________________________________________________________ 

Exercise 14: Write full sentences using the suggested words and phrases given. You can add some 

words or make changes to the given words and phrases.  
1. Teenagers / should / play / sport / keep fit. 

___________________________________________________________________________________ 

2. Teens / may feel / stressed / when / classmates / do better / than them / school. 

___________________________________________________________________________________ 

3. Some teens / participate / school clubs / make / new / friends. 

___________________________________________________________________________________ 

4. Some teens / feel / pressure / because / they / want / fit / a group. 

___________________________________________________________________________________ 

5. main causes / teen stress / include / peer pressure / schoolwork pressure / pressure from parents. 

___________________________________________________________________________________ 

6. Nam / not good / dancing / however / he / member / dancing club. 

___________________________________________________________________________________ 

7. Lan / fond / message / friends / because / it / more convenient / calling. 

___________________________________________________________________________________ 

8. Feed / pigs / and / milk / cows / be / her / daily / activity. 

___________________________________________________________________________________ 

9. Today / farmer / village / usually / use / combine harvester / harvest / crops. 

___________________________________________________________________________________ 

10. Teenagers’ / stress / may / come / schoolwork / family / friend. 

___________________________________________________________________________________ 

Exercise 15: Circle A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the sentence 



 

given. 

1. I’m interested in participating in some club activities.  

A. Joining in some club activities is not my interest. B. My interest is to joining in some club activities.  

C. I’m interested in joining in some club activities.  D. Club activities are what I am interested in. 

2. I play chess to relax, but I’m now confident enough to enter competitions.  

A. Although I play chess to relax, but I’m now confident enough to enter competitions.  

B. Although I play chess to relax, I'm now confident enough to enter competitions. 

C. I’m now confident enough to enter competitions in spite of being relaxed. 

D. I play chess to relax, and I’m now confident enough to enter competitions. 

3. Teenagers join the Teen Line forum as they enjoy chatting with other teens.  

A. Teenagers join the Teen Line forum, so they enjoy chatting with other teens.  

B. Teenagers join the Teen Line forum although they enjoy chatting with other teens.  

C. Teenagers join the Teen Line forum, but they enjoy chatting with other teens.  

D. Teenagers join the Teen Line forum because they enjoy chatting with other teens. 

4. Although teens don’t know how to avoid bullies, they don’t want to tell their teachers.  

A. If teens knew how to avoid bullies, they would not tell their teachers.  

B. Teens don’t know how to avoid bullies, but they don't want to tell their teachers.  

C. Teens will tell their teachers although they know how to avoid bullies.  

D. Teens know how to avoid bullies; however, they will tell their teachers. 

5. If you don’t stop spending so much time playing video games, you will get addicted. 

A. You should stop spending so much time playing video games; otherwise, you will get addicted.  

B. You should stop spending so much time playing video games; however, you will get addicted.  

C. Stop spending so much time playing video games, so you will get addicted.  

D. Although you stop spending so much time playing video games, you will get addicted. 

6. I like reading books, listening to music, and drawing in my free time.  

A. My after-school activities are reading books, listening to music, and drawing. 

B. I like books, music, and pictures.  

C. My leisure activities are reading books, listening to music, and drawing.  

D. I prefer reading books to listening to music and drawing. 

7. My brother is interested in doing puzzles.  

A. My brother likes doing puzzles.   B. My brother finds doing puzzles boring.  

C. My brother does puzzles every day.  D. My brother prefers doing puzzles to anything else. 

8. My favorite leisure activity is doing DIY.  

A. I enjoy doing DIY.    B. I’m keen on doing DIY.  

C. I’m into doing DIY.    D. I like doing DIY the most. 

9. They are crazy about cooking.  

A. They like cooking.    B. They like cooking very much.  

C. They are fond of cooking.    D. Their favorite activity is cooking. 

10. Phong detests playing computer games.  

A. Phong doesn’t like playing computer games.  B. Phong prefers playing computer games.  

C. Phong isn’t fond of playing computer games.  D. Phong hates playing computer games very much. 

 

The end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

Bài 1: Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm. 

Bài 2: Phản ứng hóa học. 

Bài 3: Mol và tỉ khối chất khí. 

Bài 4: Dung dịch và nồng độ. 

Bài 5: Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học. 

Bài 6: Tính theo phương trình hóa học. 

Bài 7: Tốc độ phản ứng và chất xúc tác. 

Bài 8: Acid. 

B. BÀI TẬP THAM KHẢO 

Bài 1. Trong các quá trình được mô tả ở hình dưới đây, quá trình nào diễn ra sự biến đổi 

vật lí? Giải thích. 

 

Bài 2.  

a. Tính số nguyên tử, phân tử có trong mỗi lượng chất sau: 

 0,25 mol nguyên tử C 

 0,002 mol phân tử I2           

 2 mol phân tử H2O. 

b. Tính khối lượng mol của chất X, biết rằng 0,4 mol chất này có khối lượng là 23,4 gam. 

c. Tính số mol phân tử có trong 9 gam nước, biết rằng khối lượng mol của nước là 18 g/mol. 

d. Một hỗn hợp gồm 1 mol khí oxygen với 4 mol khí nitrogen. Ở 25 °C và 1 bar, hỗn 

hợp khí này có thể tích là bao nhiêu? 

e. Xác định khối lượng mol của khí A biết tỉ khối của khí A so với khí B là 1,8 và khối 

lượng mol của khí B là 30. 

Bài 3.  



 

a. Ở 180C, khi hòa tan hết 53 gam Na2CO3 trong 250 gam nước thì được dung dịch 

bão hòa. Tính độ tan của Na2CO3 trong nước ở nhiệt độ trên. 

b. Tính khối lượng H2SO4 có trong 20 gam dung dịch H2SO4 98%. 

c. Nước muối sinh lí (dung dịch NaCl 0,9%) được sử dụng nhiều trong y học, trong 

cuộc sống hàng ngày nước muối sinh lí cũng có rất nhiều ứng dụng như dùng để súc miệng, 

ngâm, rửa rau quả,… Hãy tính khối lượng NaCl và khối lượng nước cần dùng để pha được 

100g nước muối sinh lí. 

d. Từ bột brecking soda (NaHCO3), nước cất và các dụng cụ cần thiết. Hãy tính toán 

và nêu cách pha chế 100 ml dung dịch NaHCO3 có nồng độ 1 M. 

Bài 4. Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau: 

a) Mg + HCl MgCl2 + H2 

 b) Fe2O3 + HCl FeCl3 + H2O 

c) Al + HCl AlCl3 + H2 

d) C2H6 + O2  CO2 + H2O 

e) BaCl2 + AgNO3   Ba(NO3)2 + AgCl 

f) Al2(SO4)3 + Ba(OH)2   Al2(SO4)3 + BaSO4 

g) Cu + H2SO4   CuSO4 + SO2 + H2O 

h) FeS2 + O2   Fe2O3 + SO2  

i) K2Cr2O7 + HCl   KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O 

Bài 5: Đốt cháy hết 9 gam kim loại magnessium trong không khí thu được 15 gam hỗn 

hợp chất magnessium oxide (MgO). Biết rằng magnessium cháy là xảy ra phản ứng với 

oxygen trong không khí. 

a) Viết phản ứng hóa học trên. 

b) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra. 

  c) Tính khối lượng của khí oxygen phản ứng 

Bài 6. Đốt cháy hết 0,54 gam Al trong không khí thu được aluminium oxide theo sơ đồ 

phản ứng: Al + O2 Al2O3. Lập phương trình hóa học của phản ứng rồi tính: 

a) Khối lượng aluminium oxide tạo ra. 

b) Thể tích khí oxygen tham gia phản ứng ở điều kiện chuẩn. 

Câu 7: Cho Zn tác dụng với 32g dung dịch CuSO4 10% cho tới khi Zn không thể tan được 

nữa thì thu được ZnSO4 và Cu. 

   a) Viết phương trình hóa học trên. 

   b) Tính khối lượng Zn đã tham gia phản ứng. 

   c) Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng. 

 



 

Bài 8: Nung 10 gam calcium carbonate (thành phấn chính của đá vôi), thu được khí carbon 

dioxide và m gam vôi sống. Giả thiết hiệu suất phản ứng là 80%, xác định m. 

Bài 9: Hãy cho biết yếu tố nào đã ảnh hưởng đến tốc độ của các quá trình sau: 

a) Khi ủ bếp than, người ta đậy nắp bếp lò làm cho phản ứng cháy của than chậm lại.  

b) Người ta chẻ nhỏ củi để bếp lửa cháy nhanh hơn. 

c) Để giữ cho thực phẩm tươi lâu, người ta để thực phẩm trong tủ lạnh. 

d) Để làm sữa chua, rượu… người ta sử dụng các loại men thích hợp. 

Bài 10: Acid dạ dày rất cần cho việc tiêu hoá thức ăn. Tuy nhiên nếu dư thừa acid có thế 

tăng nguy cơ gây các vấn đề khác như trào ngược, viêm loét, xuất huyết dạ dày, ... thậm 

chí là ung thư dạ dày. Vì sao người mắc bệnh dạ dày thường được bác sĩ khuyên không nên 

sử dụng thức ăn có vị chua? 

Câu 11: Hãy giải thích các hiện tượng sau: 

 (a) Các quả pháo hoa khi được bắn lên sẽ bốc cháy nhanh và nổ ra thành chùm ánh sáng 

đẹp mắt. Vì sao khi sản xuất pháo hoa, người ta thường sử dụng các nguyên liệu ở dạng 

bột? 

 b) Cho hai cốc thủy tinh đựng nước lạnh và nước nóng, thả đồng thời mỗi cốc một viên 

vitamin C (dạng sủi). Dự đoán xem ở cốc nào viên vitamin C tan nhanh hơn. 

 c) Khi “bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để giữ thực phẩm tươi lâu hơn” là đã tác động 

vào yếu tố gì để làm chậm tốc độ phản ứng? 
 

TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 

Môn : Tin học 8 

Năm học 2023 - 2024 

 NỘI DUNG ÔN TẬP: Các bài 1, 2, 3, 16 

A. TỰ LUẬN 

Câu 1: Hãy nêu 1 ví dụ cho thấy sự khác nhau rõ ràng trong hoạt động học tập khi chưa có và khi 

có các thiết bị công nghệ số hiện nay? 

Câu 2: Thông tin số là gì? Đặc điểm chính của thông tin số? Làm thế nào để xác định được thông 

tin đáng tin cậy? 

Câu 3: Hãy nêu một vài hành động chưa đúng khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số. Từ đó đưa ra 

cách phòng tránh hoặc từ bỏ? 

Câu 4: Vì sao tin học giúp nâng cao hiệu quả công việc? Em đã ứng dụng tin học vào việc học tập 

của mình như thế nào để nâng cao chất lượng học tập? 

B. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Các phép tính đầu tiên được con người thực hiện bằng cách: 

A. Sử dụng máy tính để bàn  C. Sử dụng máy tính cầm tay 

B. Sử dụng 10 ngón tay  D. Sử dụng laptop 

Câu 2: Cách ghi số phổ biến từ xưa đến nay là: 

A. Hệ thống ghi số la mã  C. Hệ thống ghi số thập phân 

B. Hệ thống ghi số nguyên  D. Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 3: Chiếc máy tính cơ học Pascaline do ai sáng tạo ra? 

A. Charles Babbage   C. John Mauchly  

B. Blaise Pascal   D. J. Presper Eckert 



 

Câu 4: Ai được coi là cha đẻ của công nghệ máy tính? 

A. Charles Babbage   C. Gottfried Leibniz 

B. John Mauchly    D. Blaise Pascal 

Câu 5: Ý tưởng nào đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của máy tính? 

A. Cơ giới hóa việc lao động  C. Trí óc hóa việc tính toán 

B. Cơ giới hóa việc tính toán  D. Cơ giới hóa  

Câu 6: Năm 1943, Howard Aiken đã chế tạo thành công? 

A. Máy tính cơ giới hóa   C. Máy tính cơ học Pascal 

B. Máy tính điều khiển tuần tự tự động D. Máy tính điện cơ 

Câu 7: Các máy tính thế hệ thứ nhất có kích thước? 

A. Nhỏ ( Như máy tính để bàn) 

B. Rất nhỏ ( như máy tính cầm tay) 

C. Rất lớn ( thường chiếm một căn phòng) 

D. Lớn ( bộ phận xử lý và tính toán lớn như những chiếc tủ) 

Câu 8: Các máy tính thế hệ thứ hai có kích thước? 

A. Rất lớn ( thường chiếm một căn phòng) 

B. Lớn ( bộ phận xử lý và tính toán lớn như những chiếc tủ) 

C. Nhỏ ( Như máy tính để bàn) 

D. Rất nhỏ ( như máy tính cầm tay) 

Câu 9: Thành phần điện tử chính của máy tính thế hệ thứ mấy là mạch tích hợp? 

A. Thế hệ thứ tư  C. Thế thứ năm 

B. Thế hệ thứ nhất  D. Thế hệ thứ ba 

Câu 10: Máy tính điện tử có mấy thế hệ? 

A. Ba thế hệ   C. Năm thế hệ 

B. Bốn thế hệ   D. Hai thế hệ 

Câu 11: Thông tin được mã hóa thành gì mới được chuyển vào máy tính, máy tính bảng? 

A. Số liệu dạng số  C.Dãy bit 

B. Hình ảnh   D. Âm thanh 

Câu 12: Đâu không phải là đặc điểm của thông tin số? 

A. Thông tin số có thể truy cập từ xa qua Internet 

B. Thông tin số dễ dàng được nhân bản và chia sẻ 

C. Thông tin số chỉ có thể truy cập ở khoảng cách gần 

D. Thông tin số có thể được lan truyền tự động do nhiều thiết bị được đồng bộ với nhau 

Câu 13: Đâu là thông tin đáng tin cậy? 

A. Thông tin không trung thực, mang tính chất lừa dối 

B. Thông tin đồn thổi, dẫn em đến kết luận thiếu căn cứ 

C. Thông tin thiếu kiểm chứng dẫn em đến quyết định sai lầm 

D. Thông tin trên trang chính thống của nhà nước 

Câu 14: Đâu không phải là cách xác định thông tin có đáng tin cậy hay không? 

A. Kiểm tra nguồn thông tin 

B. Phân biệt ý kiến với sự kiện 

C. Kiểm tra chứng cứ của kết luận, đánh giá tính thời sự của thông tin 

D. Không cần kiểm tra nguồn thông tin 

Câu 15: Điền vào chỗ trống: Thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng 

rất lớn, ....... 

A. Được truy cập tự do và có độ tin cậy khác nhau. 

B. Được bảo hộ quyền tác giả và không đáng tin cậy. 

C. được bảo hộ quyền tác giả và có độ tin cậy khác nhau. 



 

D. Được bảo hộ quyền tác giả và rất đáng tin cậy. 

Câu 16: Để tìm hiểu về cách sử dụng một chiếc máy ảnh mới, nguồn thông tin nào sau đây cần 

được tham khảo nhất? 

A. Hướng dẫn của một người đã từng chụp ảnh 

B. Hướng dẫn của một người gởi Tin học 

C. Hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

D. Câu trả lời trên một số diễn đàn về chụp ảnh 

Câu 17:  Để tìm hiểu về một đội bóng đá ở châu Phi, nguồn thông tin nào sau đây đáng tin cậy 

nhất? 

A. Nguồn tin từ câu lạc bộ người hâm mộ đội bóng đó 

B. Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá châu Phi 

C. Nguồn tin từ câu lạc bộ của đội bóng đối thủ 

D. Nguồn tin từ diễn đàn Bóng đá Việt Nam 

Câu 18: Loại thông tin nào dưới đây em không nên lựa chọn? 

A. Thông tin có thời gian gần với thời gian em tìm kiếm thông tin 

B. Thông tin đã được kiểm chứng 

C. Nguồn thông tin không rõ ràng 

D. Thông tin phù hợp với nội dung trình bày 

Câu 19: Nguồn thông tin nào dưới đây em không nên lựa chọn? 

A. Từ người ẩn danh trên Facebook 

B. Cộng đồng Cơ điện lạnh Việt Nam 

C. Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

D. Bộ Công Thương 

Câu 20: Em có thể hình thành ý tưởng về một vấn đề dựa trên? 

A. Nguồn thông tin từ một người lạ 

B. Nguồn thông tin được đăng tải từ rất lâu 

C. Nguồn thông tin chính xác đã được kiểm chứng 

D. Nguồn thông tin từ một link lạ 

Câu 21: Thông tin số là? 

A. Thông tin được mã hóa thành dãy bit 

B. Thông tin được được chuyển vào máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng,.... để có 

thể lan truyền, trao đổi trong một môi trường kĩ thuật số  

C. Thông tin được mã hóa thành dãy bit, được chuyển vào máy tính, điện thoại thông minh, 

máy tính bảng,.... để có thể lan truyền, trao đổi trong một môi trường kĩ thuật số  

D. Đáp án khác 

Câu 22: Thông tin nào dưới đây là thông tin đáng tin cậy? 

A. Thông tin về máy tính thông tin trên một trang web lạ 

B. Thông tin về dịch Covid 19 trên trang cá nhân của một người ẩn danh 

C. Thông tin về chế độ dinh dưỡng trên trang web của bộ y tế năm 2023 

D. Thông tin được gửi tới từ người lạ 

Câu 23: Biểu hiện nào sau đây không vi phạm đạo đức, văn hóa, pháp luật khi sử dụng công nghệ 

kĩ thuật số? 

A. Quay phim trong rạp chiếu phim 

B. Chụp ảnh ở nơi không cho phép 

C. Ghi ấm trái phép các cuộc nói chuyện 

D. Gửi ảnh đi du lịch của mình cho bạn thân 

Câu 24: Hành vi vi phạm đạo đức, văn hóa, pháp luật khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số em có 

thể gặp là? 

A. Đăng ảnh du lịch của gia đình lên trang cá nhân 



 

B. Lên mạng để tìm kiếm bài tập môn Toán 

C. Phát trực tiếp hoặc chia sẻ các vụ bạo lực học đường. Đưa lên mạng thông tin cá nhân của 

người khác khi không được cho phép 

D. Gửi vào nhóm của lớp những tài liệu liên quan bài tập của nhóm mình 

Câu 25: Các bạn rủ em tham gia vào một nhóm kín trên mạng xã hội thì em sẽ? 

A. Vào nhóm đó mà không cần biết gì 

B. Chấp nhận lời mời vì có các bạn của mình 

C. Em sẽ hỏi kĩ thông tin về nhóm kín đó rồi mới quyết định có tham gia hay không 

D. Vào nhóm và mời thêm nhiều bạn vào cùng 

Câu 26: Hành động nào sau đây không vi phạm đạo đức và pháp luật?  

A. Tặng đĩa nhạc có bản quyền em đã mua cho người khác 

B. Đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng 

C. Cố ý nghe, ghi âm trái phép các cuộc nói chuyện 

D. Tải một bài trình chiếu của người khác từ Intemet và sử dụng như là của mình tạo ra 

Câu 27: Hành động nào dưới đây là vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa khi sử dụng công nghệ 

kĩ thuật số? 

A. Tạo một trang cá nhân để chia sẻ những kinh nghiệm học tập của mình 

B. Sáng tác một bài thơ về lớp và gửi bạn bè cùng đọc 

C. Quay và lan truyền video về bạo lực học đường 

D. Gửi ảnh tập thể của lớp trong ngày khai giảng vào nhóm lớp 

Câu 28: Hành động nào dưới đây không vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa khi sử dụng công 

nghệ kĩ thuật số? 

A. Chia sẻ địa chỉ website có chứa các bộ phim không có bản quyền sử dụng 

B. Tham gia cá cược bóng đá qua Internet 

C. Tạo một trang cá nhân để chia sẻ những kinh nghiệm học tập của mình 

D. Quay và lan truyền video về bạo lực học đường 

Câu 29: Khi thấy bạn em quay video các bạn trong lớp có hành vi bạo lực và đăng lên mạng xã 

hội thì em sẽ? 

A. Khuyên bạn gửi video đó cho mọi người 

B. Khuyên bạn nên quay nhưng không đăng video đó lên 

C. Khuyên bạn không nên quay và đăng video bạo lực đó lên mạng vì vi phạm quyền riêng tư 

của mỗi con người và vi phạm tiểu chuẩn cộng đồng trên mạng 

D. Bảo bạn gửi video cho mình và đăng lên mạng xã hội 

Câu 30: Máy tính cấu tạo dựa trên kiến trúc Von Neumann gồm những thành phần nào? 

 A. Bộ xử lý, bộ phân tích, các cổng kết nối với thiết bị vào – ra và đường truyền giữa các bộ phận 

đó  

B. Bộ xử lý, bộ nhớ, các cổng kết nối với thiết bị vào – ra và đường truyền giữa các bộ phận đó  

C. Bộ phân tích, bộ nhớ, các cổng kết nối với thiết bị vào – ra và đường truyền giữa các bộ phận 

đó  

D. Bộ xử lý, bộ nhớ, bộ phân tích và đường truyền giữa các bộ phận đó  

Câu 31: Bộ vi xử lý là linh kiện máy tính dựa trên công nghệ nào?  

A. Đèn điện tử chân không. 

B. Linh kiện bán dẫn đơn giản 

C. Mạch tích hợp hàng chục, hàng trăm linh kiện bán dẫn 

D. Mạch tích hợp cỡ lớn, gồm hàng chục nghìn đến hàng triệu linh kiện bán dẫn. 

Câu 32: Phương án nào không đúng khi nói về việc sử dụng máy tính và ứng dụng tin học? 

A. Giúp việc thông tin liên lạc giữa mọi người hiệu quả hơn 

B. Mọi người được tham gia vào môi trường học tập tốt hơn 

C. Phụ nữ và trẻ em gái không cần đến máy tính vì không giúp ích nhiều cho họ 



 

D. Mọi người đều có cơ hội học hỏi kiến thức để giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm 

sóc sức khỏe tốt hơn. 

Câu 33: Từ nào còn thiếu trong chỗ trống: 

Thông tin số cần được quản lý, khai thác ……….. và có trách nhiệm 

A. tự do                 B. tối đa                    C. an toàn              D. nhanh chóng 

Câu 34: Hãy ghép mỗi ứng dụng ở cột B với một nghề phù hợp ở cột A để chứng tỏ việc ứng 

dụng tin học có thể tăng hiệu quả công việc: 

A B 

1)Nhà báo a) Tạo bản vẽ 3D về căn nhà để khách hàng dễ hình 

dung 

2) Kế toán b) Theo dõi sức khỏe, quá trình điều trị bệnh của 

bệnh nhân qua hồ sơ sức khỏe điện tử 

3) Giáo viên c) Nhận hình ảnh tức thì từ sân khấu được chụp bởi 

một đồng nghiệp khác để biên tập thành bài báo 

4) Bác sĩ d) Tạo báo cáo tài chính bằng phần mềm bảng tính 

5) Kiến trúc sư e) Tạo khóa học trực tuyến để học sinh học bất cứ lúc 

nào, ở bất cứ đâu. 

 

 


